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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 9 NĂM 2024 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 108/2024/Nð-CP quy 
ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai thác 
nhà, ñất là tài sản công không sử dụng 
vào mục ñích ñể ở giao cho tổ chức có 
chức năng quản lý, kinh doanh nhà ñịa 
phương quản lý, khai thác. 

23-08-2024 1033+1034 

05-9-2024 

 

  Nghị ñịnh số 109/2024/Nð-CP quy 
ñịnh mức thu lệ phí trước bạ ñối với ô 
tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc ñược 
kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe 
ô tô ñược sản xuất, lắp ráp trong nước. 

29-08-2024 
 

1037+1038 

10-9-2024 

 

  Nghị ñịnh số 110/2024/Nð-CP về công 
tác xã hội. 

30-08-2024 1045 +1046 

17-9-2024 

 

  Nghị ñịnh số 111/2024/Nð-CP quy 
ñịnh về hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về hoạt ñộng xây dựng. 

06-09-2024 1057+1058 

23-9-2024 
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  Nghị ñịnh số 113/2024/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hợp 
tác xã. 

12-09-2024 1059+1060 

25-9-2024 

 

  Nghị ñịnh số 114/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công. 

15-09-2024 1063 ñến 
1066 

27-9-2024 

 

  Nghị ñịnh số 115/2024/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà 
ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư có sử 
dụng ñất. 

16-09-2024 1067+1068 

30-9-2024 

 

 
2 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 895/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

24-08-2024 
 

1035+1036 

07-9-2024 

 

  Quyết ñịnh số 942/Qð-TTg về việc 
thành lập Ban Chỉ ñạo Tổng ñiều tra 
nông thôn, nông nghiệp năm 2025 
trung ương. 

09-09-2024 1059+1060 

25-9-2024 
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  Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc tăng 
cường các ñiều kiện bảo ñảm thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 - 
2025. 

04-09-2024 1041+1042 

14-9-2024 

 

  Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc ñẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP 
của Chính phủ phê duyệt ðề án Trung 
tâm dữ liệu quốc gia. 

04-09-2024 1041+1042 

14-9-2024 

 

3 BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 14/2024/TT-BCT quy ñịnh 
chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ về cụm công 
nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp 
cả nước và một số mẫu văn bản về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

15-08-2024 1023+1024 

01-9-2024 

 

  Thông tư số 15/2024/TT-BCT quy ñịnh 
một số nội dung về thanh tra chuyên 
ngành Công Thương. 

06-09-2024 1051+1052 

19-9-2024 

 

4 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 28/2024/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Trạm kiểm tra tải trọng xe. 

23-07-2024 1035+1036 

07-9-2024 
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5 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 09/2024/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn ñịnh mức số lượng người 
làm việc trong ñơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực lao ñộng, 
người có công và xã hội. 

31-08-2024 1065+1066 

27-9-204 

 

  Quyết ñịnh số 1478/Qð-BLðTBXH về 
việc bổ sung nội dung tại Quyết ñịnh số 
225/Qð-BLðTBXH ngày 05/3/2024 
của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội về việc công bố kết quả 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Lao ñộng -Thương binh và Xã 
hội kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

12-09-2024 1059 ñến 
1062 

25-9-2024 

 

6 BỘ NÔNG 
NGHIỆP 

VÀ PHÁT 
TRIỂN 
NÔNG 

Thông tư số 11/2024/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng. 

04-09-2024 1053+1054 

20-9-2024 
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THÔN 

7 BỘ QUỐC 
PHÒNG  

Thông tư số 53/2024/TT-BQP quy ñịnh 
ñiều chỉnh trợ cấp hằng tháng ñối với 
quân nhân, người làm công tác cơ yếu 
hưởng lương như ñối với quân nhân ñã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

17-09-2024 1065+1066 

27-9-2024 

 

8 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 55/2024/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 210/2015/TT-BTC ngày 
30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh sử dụng nguồn ngân sách nhà 
nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong 
khám bệnh, chữa bệnh ñối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

26-07-2024 1023+1024 

01-9-2024 

 

  Thông tư số 57/2024/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải 
tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 
ñộng khai thác khoáng sản và hoạt 
ñộng chôn lấp chất thải tại Quỹ Bảo vệ 
môi trường. 

01-08-2024 1025+1026 

03-9-2024 
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  Thông tư số 58/2024/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-
BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy ñịnh chế ñộ quản lý và sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi 
cho công tác phòng, chống bạo lực gia 
ñình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ 
trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 
gia ñình, cơ sở tư vấn về phòng, chống 
bạo lực gia ñình ngoài công lập. 

06-08-2024 1023+1024 

01-9-2024 

 

  Thông tư số 59/2024/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLT-
BTC-BVHTT ngày 26 tháng 4 năm 
2000 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn 
hóa - Thông tin hướng dẫn chế ñộ quản 
lý tài chính ñối với các cơ sở ngoài 
công lập hoạt ñộng trong lĩnh vực văn 
hóa. 

15-08-2024 1025+1026 

03-9-2024 
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  Thông tư số 61/2024/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 139/2017/ TT-BTC ngày 
26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy ñịnh quản lý và sử 
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 
Chương trình mục tiêu Phát triển văn 
hóa giai ñoạn 2016 - 2020. 

15-08-2024 
 

1025+1026 

03-9-2024 

 

  Thông tư số 62/2024/TT-BTC hướng 
dẫn xác ñịnh nhu cầu, nguồn và phương 
thức chi thực hiện mức lương cơ sở và 
chế ñộ tiền thưởng theo Nghị ñịnh số 
73/2024/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 
2024 của Chính phủ và ñiều chỉnh trợ 
cấp hằng tháng ñối với cán bộ xã ñã 
nghỉ việc theo Nghị ñịnh số 
75/2024/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 
2024 của Chính phủ. 

20-08-2024 
 

1025+1026 

03-9-2024 

 

  Thông tư số 63/2024/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 101/2007/TT-BTC ngày 
20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

23-08-2024 1053+1054 

20-9-2024 
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Tài chính hướng dẫn quản lý và sử 
dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm 
HIV/AIDS. 

  Thông tư số 64/2024/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh 
phí khuyến công. 

28-08-2024 1051+1052 

19-9-1024 

 

  Thông tư số 65/2024/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung khoản 1 ðiều 2 Thông tư số 
03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 
năm 2023 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

05-09-2024 1057+1058 

23-9-2024 

 

  Thông tư số 66/2024/TT-BTC quy ñịnh 
chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên 
môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp 
chuyên ngành kế toán và xét thăng 

06-09-2024 1065+1066 

27-9-2024 
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hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán 
viên lên kế toán viên chính trong ñơn vị 
sự nghiệp công lập. 

9 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 14/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật về thăm dò và phân cấp 
trữ lượng, tài nguyên các mỏ cát biển. 

30-08-2024 1057+1058 

23-9-2024 

 

10 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 09/2024/TT-BTTTT quy 
ñịnh danh mục các lĩnh vực và thời hạn 
người có chức vụ, quyền hạn không 
ñược thành lập, giữ chức danh, chức vụ 
quản lý, ñiều hành doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp 
tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

30-08-2024 1041+1042 

14-9-2024 
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  Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT 
ngưng hiệu lực thi hành một số nội 
dung của Thông tư số 03/2024/TT-
BTTTT ngày 30 tháng 4 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Quy hoạch băng tần 1710-1785 
MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống 
thông tin di ñộng mặt ñất công cộng 
IMT của Việt Nam và Thông tư số 
04/2024/TT-BTTTT ngày 10 tháng 5 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông Quy hoạch băng tần 
880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ 
thống thông tin di ñộng mặt ñất công 
cộng IMT của Việt Nam. 

13-09-2024 1057+1058 

23-9-2024 

 

11 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 07/2024/TT-BXD bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc 
liên tịch ban hành. 

29-08-2024 

 

1039+1040 

12-9-2024 
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  Thông tư số 08/2024/TT-BXD quy 
ñịnh ñánh số và gắn biển số nhà, công 
trình xây dựng. 

30-08-2024 1043+1044 

15-9-2024 

 

  Thông tư số 09/2024/TT-BXD sửa ñổi, 
bổ sung một số ñịnh mức xây dựng ban 
hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD 
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng. 

30-08-2024 1043+1044 

15-9-2024 

 

12 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 37/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về cho vay ñặc biệt. 

30-06-2024 1039+1040 

12-9-2024 

 

  Thông tư số 44/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 2 Thông tư 
số 16/2019/TT-NHNN ngày 22 tháng 
10 năm 2019 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về phát 

30-08-2024 1039+1040 

12-9-2024 
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hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. 

  Thông tư số 45/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về quản lý và tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

30-08-2024 1045 ñến 
1048 

17-9-2024 

 

13 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Lâm nghiệp. 

13-08-2024 1025 ñến 
1032 

03-9-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất hướng dẫn quản 
lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

27-08-2024 1065+1066 

27-9-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 

31-07-2024 1023+1024  
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kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe 
ñạp ñiện. 

01-9-2024 

  Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh các tỷ lệ 
bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của tổ 
chức tài chính vi mô. 

21-08-2024 1033+1034 

05-9-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hồ sơ, 
trình tự, thủ tục chấp thuận những thay 
ñổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

21-08-2024 1031+1032 

03-9-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về mạng 
lưới hoạt ñộng của tổ chức tín dụng phi 
ngân hàng. 

21-08-2024 1031+1032 

03-9-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc tổ 
chức thực hiện hoạt ñộng quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước. 

30-08-2024 

 
1041+1042 

14-9-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về phát 
hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. 

06-09-2024 1055+1056 

20-9-2024 
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